
SỞ Y TẾ HÀ NỘI 
BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI 

Số:          /BVNHN-HCQT 
V/v Báo giá Mua sắm văn phòng 
phẩm cho Bệnh viện Nhi Hà Nội 

 năm 2024. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2024 

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp văn phòng phẩm. 
 
Bệnh viện Nhi Hà Nội có kế hoạch triển khai lựa chọn nhà thầu “Mua sắm 

văn phòng phẩm cho Bệnh viện Nhi Hà Nội năm 2024”. 
Trân trọng mời các nhà thầu quan tâm, chào giá theo các nội dung yêu cầu 

như sau:  
- Cung cấp văn phòng phẩm cho Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn năm 

2024. 
1. Mục đích: Làm căn cứ lập dự toán gói thầu “Mua sắm văn phòng phẩm 

cho Bệnh viện Nhi Hà Nội năm 2024” (kèm theo Bảng danh mục thực hiện công 
việc). 

2. Nội dung yêu cầu: Chào giá gồm 02 phần: Năng lực và tài chính  
2.1. Yêu cầu về năng lực (nếu có, không bắt buộc gửi cùng): 
- Có đăng ký kinh doanh phù hợp 
- Giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm nhà thầu và các hồ sơ khác liên quan 

(nếu có) .... 
2.2. Yêu cầu về giá: 
Giá nhà thầu chào giá bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí theo quy định và 

các chi phí liên quan khác không trái quy định pháp luật. 
2.3. Các yêu cầu khác 
-  Bệnh viện Nhi Hà Nội mời các nhà thầu có khả năng quan tâm và gửi chào 

giá đến bên mời, kèm theo là bảng danh mục và số lượng của gói thầu “Mua sắm 
văn phòng phẩm cho Bệnh viện Nhi Hà Nội năm 2024”. 

- Thời gian thực hiện công việc: 03 tháng. 
- Thời gian nộp chào giá: Từ ngày 19/7/2024 đến ngày 24/7/2024 (Trong 

giờ hành chính). 
- Nhà thầu ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người liên hệ, Email để trao đổi. 
- Nơi tiếp nhận chào giá: Bệnh viện Nhi Hà Nội (bộ phận văn thư: Tầng 5 

tòa nhà CT1, tổ hợp The Pride khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội).  

Nhà thầu sẽ được Bệnh viện Nhi Hà Nội liên hệ qua các hình thức như: 



 

Điện thoại, Email, Fax hoặc bằng văn bản để thông báo và trao đổi các nội dung 
liên quan đến công việc (nếu cần). 

Bệnh viện Nhi Hà Nội kính mời các nhà thầu cung cấp dịch vụ quan tâm 
nộp chào giá theo thời gian và địa điểm nêu trên./. 
 
Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Ban Giám đốc; (để b/c)            
- Lưu VT, HCQT.        
 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Ngô Quang Hùng 



Bảng chi tiết danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật cho gói thầu: “Mua 
sắm văn phòng phẩm cho Bệnh viện Nhi Hà Nội năm 2024”  
(Kèm theo công văn số 153 /BVNHN-HCQT ngày 19/7/2024) 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

1 Băng dính 
simili 7F 

- Loại: Keo dán 1 mặt 
 - Quy cách đóng gói: Dạng cuộn 8 yard (±5%) 
 - Chất liệu: Simili dẻo dai, chống thấm tốt, độ 
dính cao, không bị rách 
 - Bản rộng: 7cm (±5%) 
 - Màu sắc: Xanh dương đậm. 

Cuộn 110 

2 Băng dính giấy 

- Bản rộng: ≥2,4cm 
 - Chất liệu: giấy kếp với lớp keo cao su hòa tan 
trên một mặt 
 - Dài: ≥ 15 yard 

Cuộn 55 

3 Băng dính 
trắng bản to 

- Bản rộng: ≥ 4,8cm  
 - Chất liệu: OPP 
 - Màu sắc: trắng trong 
 - Thông số: ≥ 100 yard 

Cuộn 86 

4 
Bút bi dính bàn 
đôi mực màu 
xanh 

- Vỏ và cán bút: nhựa. 
 - Đế: Nhựa, dán mặt bàn. 
 - Đầu có nối dây. 
 - Đầu bi: 0,5 - 0,7 mm 
 - Thân bút phân chia hai màu.  
 - Mực: bút hệ dầu, viết rõ nét đều mực không 
ngắt đoạn mực. 

Cái 257 

5 Bút bi mực 
màu xanh 

 - Vỏ và cán bút: nhựa 
 - Mực viết rõ nét đều mực không ngắt đoạn 
mực. 
 - Đầu bi: 0,5 - 0,7 mm  
 - Đóng mở bút bằng nút bấm. 

Cái 500 

6 Bút dạ bảng 

- Màu mực: Xanh/Đỏ/Đen ….  
 - Bề rộng nét viết: khoảng 2,5 mm (từ 2,0 -
3,0mm) 
 - Trọng lượng: ≥18g 
 - Viết trên: Bảng trắng, thủy tinh và những bề 
mặt nhẵn bóng; dễ dàng xóa sạch ngay cả khi 
viết trên bảng lâu, không để lại bóng mực sau 
khi lau bảng và các bề mặt nhẵn bóng. 
 - Mực viết rõ nét đều mực không ngắt đoạn 
mực. 
 - Mực không độc hại; có thể bơm thêm mực tái 
sử dụng nhiều lần. 

cái 285 

7 Bút dạ viết trên 
kính 

- Hai đầu ngòi bút kim nét khoảng: 0,4mm và 
1mm. 
- Mực viết mầu xanh/đen/đỏ. 

Cái 271 



 
 

 

- Mực viết rõ nét đều mực không ngắt đoạn 
mực. 
- Độ bám dính tốt trên các mặt vật liệu: Giấy, 
gỗ, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, CD... 

8 Bút đánh dấu 
dòng 

- Vỏ bút bằng nhựa  
 - Mực: không làm bẩn và thấm sang trang sau; 
không gây mùi khó chịu, không độc hại, nhanh 
khô, không lem nhòe; sử dụng được trên nhiều 
loại giấy. 
 - Màu mực: tùy chọn (xanh, đỏ, tím, vàng .... ) 
 - Trọng lượng: ≥ 25gr 
 - Kích thước: ≥ 12x2x1(cm) 
 - Đầu bút dạng vát xéo 

cái 50 

9 Bút ký 

- Nét bút: (0.7 ÷ 1) mm 
- Màu sắc: Xanh dương. 
- Mực: Dạng gel. 
- Có đệm lót cao su chống trơn phần các ngón 
tay tiếp xúc với thân bút.  
- Ruột bút: Thay thế được. 

Cái 12 

10 
Cặp ba dây 
giấy các loại 
7cm 

- Gáy rộng: ≥ 7cm  
 - Chất liệu: Giấy bìa cứng  
 - Xung quanh có 3 dây buộc. 
 - Kích thước: 22x33 (cm) (±5mm) 

Cái 150 

11 

Cặp càng cua 
(cặp đục lỗ) 
10cm đựng tài 
liệu 

- Gáy rộng: ≥10cm 
 - Chất liệu: nhựa cứng. 
 - Khóa càng là kim loại phủ niken sáng bóng, 
chống gỉ sét 
 - Kích thước: 27,5x32cm (± 3mm) 

Cái 128 

12 Cặp còng nhẫn 
các loại 

- Gáy rộng: ≥30mm 
 - Chất liệu: Nhựa cứng. 
 - Khóa càng là kim loại phủ niken sáng bóng, 
chống gỉ sét 
 - Kích thước: 27,5x32cm (± 3mm) 

Cái 123 

13 Cặp sắt (kẹp 
sắt) 15x6(mm) 

- Kích thước: 15mm x 6mm (± 2mm) 
 - Nguyên liệu làm từ thép 
 - Bề mặt có phủ sơn gia nhiệt , chống gỉ. Kẹp 
có tai cầm 

Hộp 55 

14 
Cặp sắt (Kẹp 
sắt) 
32x12,8(mm) 

- Kích thước: 32mm x 12,8mm (± 2mm) 
 - Nguyên liệu làm từ thép 
 - Bề mặt có phủ sơn gia nhiệt , chống gỉ 
 - Kẹp có tai cầm. 

Hộp 45 

15 
Cặp sắt (kẹp 
sắt) 
51x18(mm) 

- Kích thước: 51mm x 18mm (± 2mm) 
 - Nguyên liệu làm từ thép 
 - Bề mặt có phủ sơn gia nhiệt , chống gỉ 
 - Kẹp có tai cầm 

Hộp 49 



 
 

 

16 
Cặp sắt (kẹp 
sắt) 
25x10(mm) 

- Kích thước: 25mm x 10mm (± 2mm) 
 - Nguyên liệu làm từ thép 
 - Bề mặt có phủ sơn gia nhiệt , chống gỉ 
 - Kẹp có tai cầm 

Hộp 46 

17 
Cặp sắt (kẹp 
sắt) 
41x17,4(mm) 

- Kích thước: 41mm x 17,4mm (± 2mm) 
 - Nguyên liệu làm từ thép 
 - Bề mặt có phủ sơn gia nhiệt , chống gỉ.  
 - Kẹp có tai cầm 

Hộp 39 

18 Cặp trình ký 

- Bìa trình ký: Phù hợp vừa với kích thước giấy 
khổ A4  
- Khóa kẹp: Kẹp dọc, cấu tạo bằng kim loại, 2 
góc kẹp bọc nhựa giúp kẹp chặt không làm tài 
liệu nhăn hoặc rách. 
- Chất liệu bìa: Chống xước được làm từ nhựa 
cứng có độ bền cao. 
- Màu sắc đa dạng 
- Khả năng kẹp: ≥100 tờ giấy  

Cái 59 

19 Ghim dập 10 - Chân ghim: Dài 5mm (±0,5mm) 
 - Số lượng: ≥ 1.000 ghim/hộp 

Hộp 744 

20 Ghim mũ 

- Kiểu thanh dài, đầu nhọn. 
 - Đóng hộp (35 cái). 
 - Chiều dài ghim 23mm - 24mm (bao gồm đế 
nhựa màu). 
 - Được gia công từ hợp kim thép sáng bóng. 

Hộp 16 

21 Ghim gài 

- Sử dụng nguyên liệu thép mạ điện;  
- Thiết kế dạng chữ A. 
- Cài được tối thiểu 20 tờ giấy. 
- Chất liệu: Kim loại có khả năng chống gỉ. 
- Số lượng 100 chiếc/ hộp  

hộp 120 

22 
Bàn dập ghim 
số 
 10 Plus 

- Dập ghim số 10  
 - Kích thước: ≥ 95x25x45mm 
 - Màu: nhiều màu sắc 
 - Mức dập được: từ 2 đến 20 tờ giấy (hoặc lớn 
hơn) 

Cái 206 

23 Bàn dập ghim 
cỡ lớn 

Bàn dập ghim cỡ lớn. 
- Mức dập: ≥ 200 trang. 
- Đế chống trơn, ma sát lớn. 

Cái 2 

24 Ghim dập 
23/23 

- Chân ghim: Dài 23mm (±0,5mm) 
 - Số lượng: ≥ 1.000 ghim/hộp 

Hộp 20 

25 Ghim dập 
23/15 

- Chân ghim: Dài 15mm (±0,5mm) 
 - Số lượng: ≥ 1.000 ghim/hộp 

Hộp 20 

26 Giá đựng tài 
liệu đứng 

Chất liệu: Nhựa 
- FILE tài liệu 3 ngăn. Kích thước mỗi ngăn ≥ 
8cm 
- Tính năng sản phẩm: Có ngăn để đồ kích 

Cái 112 



 
 

 

thước nhỏ. Vị trí: Phía trước. 
- Kích thước: dài (d) x rộng (r) x cao (c). 
 + 260mm ≤ d ≤ 350mm; 
 + 240mm ≤ r ≤ 330mm; 
 + 280mm ≤ c ≤ 350mm. 

27 Giấy bìa A4 
- Kích thước : 210 x 297 mm, Định lượng: 
≥160gsm; Bìa màu: xanh, cốm, hồng, vàng, 
trắng ...  
 - Quy cách đóng gói: ≥ 100 tờ/Ream 

Ream 10 

28 Giấy in khổ A3 
độ trắng cao 

- Thành phần: 100% từ bột gỗ, Kích thước : 
297x 420 mm 
 - Độ trắng: ≥92%, Định lượng: ≥70gsm, Quy 
cách đóng gói: ≥500 tờ/Ream 

Ream 6 

29 Giấy in khổ A4 

- Thành phần: 100% từ bột gỗ, Kích thước: 210 
x 297 mm 
- Độ trắng: ≥84% (trắng kem),  
- Định lượng: ≥70gsm, 
- Quy cách đóng gói: ≥500 tờ/Ream. 

Ream 1500 

30 Giấy in khổ A5 

- Thành phần: 100% từ bột gỗ, Kích thước: 210 
x 149 mm 
 - Độ trắng: ≥84% (trắng kem), Định lượng: 
≥70gsm, 
 - Quy cách đóng gói: ≥500 tờ/Ream. 

Ream 1500 

31 
Giấy khổ A4 in 
ảnh màu nội 
soi 1 mặt. 

- Giấy dùng để in ảnh màu. 
- Đặc Điểm: Bề mặt nhẵn; trắng bóng, kháng 
nước với các đặc tính kỹ thuật đạt tiêu chuẩn in 
ảnh; sử dụng được với các công nghệ in và các 
loại mực. 
 - Kích thước: 210 x 297 mm 
 - Màu Sắc: Màu trắng - bóng 
 - Định lượng: ≥230gsm. 
 - Quy cách đóng gói xác định: ≥20 tờ/tệp 

Tệp 2 

32 
Giấy khổ A4 in 
ảnh màu siêu 
âm tim 1 mặt  

- Giấy dùng để in ảnh màu. 
 - Đặc Điểm: Bề mặt nhẵn; trắng bóng, kháng 
nước với các đặc tính kỹ thuật đạt tiêu chuẩn in 
ảnh; sử dụng được với các công nghệ in và các 
loại mực. 
 - Kích thước: 210 x 297 mm 
 - Màu Sắc: Màu trắng - bóng 
 - Định lượng: ≥135gsm 
 - Quy cách đóng gói xác định: ≥100 tờ/tệp 

Tệp 120 

33 Giấy Note 3x4 - Kích thước: ≥ 75mm x100mm,  
- Tiêu chuẩn đóng gói: ≥ 100 tờ/tệp 

Tệp 162 

34 

Giấy Note 5 
màu nhựa mũi 
tên đánh dấu 
trang, trình ký 

- Giấy note nhựa. 
- Quy cách sản phẩm: 5 tập màu khác nhau, 
mỗi tập gồm 20 tờ. 
- Có phủ keo, có khả năng dính lại nhiều lần 
trên các bề mặt. 

Tệp 208 



 
 

 

35 Hồ dán 
- Hồ khô, thiết kế dạng thỏi, có nút vặn ở đáy. 
 - Đặc tính: Khô nhanh. Ít mùi hoặc không mùi. 
 - Trọng lượng: 15-20g. 

Hộp 600 

36 Kéo văn phòng 

- Lưỡi kéo thép 
 - Cán kéo được bọc lớp nhựa 
 - Giữa tay cầm có 2 gờ giữ cho kéo không bị 
khít lại khi bóp tay mạnh 
 - Kích thước dài: ≥250mm 

Cái 125 

37 Lau bảng 
- Đế: Nhựa cứng 
- Tấm lót:Bằng tấm vải nỉ  
- Kích thước (rxdxc): ≥ 48x148x20 (mm) 

Cái 80 

38 Bàn đục 02 lỗ 

- Thân: Thép sơn tĩnh điện, hoặc bọc nhựa; 
Inox,  
 - Khả năng dập ≥ 15 tờ/ 1 lần định lượng 
70gsm 
 - Đường kính lổ bấm 6mm và khoảng cách 
giữa 2 lỗ là 80mm. 
 - Lò xo có độ đàn hồi. 

Cái 30 

39 Máy tính số 

Máy tính hiển thị 12 số 
 - Vỏ bền chịu được va đập mạnh 
 - Phím được thiết kế và chế tạo để dễ dàng 
thao tác 
 - Tính được chi phí, lợi nhuận và tỉ lệ phần 
trăm 
 - Thiết kế bộ nhớ lưu lại thông tin phím bấm 
giúp không bị mất dữ liệu khi bấm nhanh 
 - Nguồn điện: Pin. 

Cái 33 

40 Mực dấu xanh, 
đỏ 

- Dung tích lọ: ≥ 28 ml. 
 - Màu sắc: xanh dương, đỏ. 
 - Màu mực không chứa hóa chất độc hại. 

lọ 16 

41 
Túi nhựa đựng 
hồ sơ clearbag 
khổ F 

- Chất liêu: Nhựa, Quy cách: Túi 01 cúc (khổ 
F) 
 - Kích thước: ≥250 x 350 mm 
- Độ dày: ≥0.2mm 
- Cúc bấm độ bền cao, hàn nhiệt chắc chắn. 
- Lưu giữ ≥ 190 tờ giấy A4  

Cái 1040 

42 Giấy Decan A4 

- Loại giấy: Decal. 
 - Bề mặt trước: Màu trắng, hơi nhám, bám 
mực tốt. 
 - Sử dụng hiệu quả cho mực in phun, in bằng 
máy in laser. 
 - Quy cách đóng gói: ít nhất 100 tờ/1 Ream 
 - Chất lượng keo của Decal tốt, có độ bám dính 
cao. 
 - Tính kháng nước: Đảm bảo không bị bong 
khi tiếp xúc với nước 

Ream 9 



 
 

 

43 Phong bì cỡ 
A3 

- Kích thước: Dài 458mm x 324mm và nắp 
3,5cm. 
- Định lượng giấy: (120 - 150) gsm. 
- Có sẵn keo 2 mặt. 
 Theo mẫu bệnh viện 

Cái 50 

44 Phong bì cỡ 
A4 

- Kích thước: chiều dài 229mm x 324mm và 
nắp 3,5cm 
- Định lượng giấy: (120 - 150) gsm. 
- Có sẵn keo 2 mặt. 
 Theo mẫu bệnh viện 

Cái 500 

45 Phong bì cỡ 
A5 

- Kích thước: chiều dài 162mm x 229mm và 
nắp 3cm 
- Định lượng giấy: (120 - 150) gsm. 
- Có sẵn keo 2 mặt. 
 Theo mẫu bệnh viện 

Cái 500 

46 Phong bì cỡ 
A6 

- Kích thước: chiều dài 114mm x 162mm và 
nắp 3cm 
- Định lượng giấy: (120 - 150) gsm. 
- Có sẵn keo 2 mặt. 
 Theo mẫu bệnh viện 

Cái 800 

47 
Phong bì cỡ 
A6 (Ban giám 
đốc) 

- Kích thước: chiều dài 114mm x 162mm và 
nắp 3cm 
- Định lượng giấy: (120 - 150) gsm. 
- Có sẵn keo 2 mặt. 
 Theo mẫu bệnh viện 

Cái 200 

48 Bìa đục nhựa 
40 lá 

- Kích thước A4 240mm x 31mm (± 2mm) 
 độ dày gáy 3F(3cm) 
 - Bên trong gắn 40 lá nhựa trong suốt khổ A4 
dùng để lưu trữ chứng từ. 

Cái 145 

49 Kẹp file giấy 
A5 

Thiết kế theo mẫu bệnh viện 
 - Bìa cứng chất lượng cao 
 - Định lượng giấy: 250-300 gsm 
 - Cán bóng mờ.  
 - Công nghệ in offset 4 mầu, in 1 mặt. 
 - Có một khe nhỏ để cắm thẻ nhãn nhận diện. 
 - Chống thấm nước nhẹ, chống ẩm mốc. 

Cái 700 

50 Kẹp file giấy 
A4 

Thiết kế theo mẫu bệnh viện 
 - Bìa cứng chất lượng cao 
 - Định lượng giấy: 250-300 gsm 
 - Cán bóng mờ.  
 - Công nghệ in offset 4 mầu, in 1 mặt. 
 - Có một khe nhỏ để cắm thẻ nhãn nhận diện. 
 - Chống thấm nước nhẹ, chống ẩm mốc. 

Cái 700 



 
 

 

51 
Kẹp file giấy 
A5 (không in 
chữ) 

Thiết kế theo mẫu bệnh viện 
 - Bìa cứng chất lượng cao 
 - Định lượng giấy: 250-300 gsm 
 - Cán bóng mờ.  
 - Không có chữ viết, logo hay hình ảnh in trên 
bề mặt. 
 - Có một khe nhỏ để cắm thẻ nhãn nhận diện. 
 - Chống thấm nước nhẹ, chống ẩm mốc. 

Cái 300 

52 
Kẹp file giấy 
A4 (không in 
chữ) 

Thiết kế theo mẫu bệnh viện 
 - Bìa cứng chất lượng cao 
 - Định lượng giấy: 250-300 gsm 
 - Cán bóng mờ.  
 - Không có chữ viết, logo hay hình ảnh in trên 
bề mặt. 
 - Có một khe nhỏ để cắm thẻ nhãn nhận diện. 
 - Chống thấm nước nhẹ, chống ẩm mốc. 

Cái 300 

53 Sổ công tác 
Bệnh viện 

- Bìa: Giấy Duplex 300gm², 4 trang, mỗi trang 
kích thước 29.5 x 20.5cm 
 + Bìa có logo, in một màu theo màu thương 
hiệu bệnh viện, mẫu bệnh viện cung cấp. 
 - Ruột:  
 + Định lượng ≥70gsm 
 + Độ trắng: ≥84%. 
 + Quy cách: 200 trang. 
 + Mỗi trang kích thước 297mm x 210mm. Các 
trang in dòng kẻ ngang 2 mặt, khoảng cách mỗi 
dòng 8mm. 
 - Đóng thành quyển, đảm bảo chắc chắn, 
không được rơi rụng trong quá trình sử dụng 
lâu dài. 

quyển 320 

54 Sổ bìa giấy 
bằng đầu 

- Bìa: Có bìa cứng. Nhiều màu sắc. 
 + Kích thước: 210mm*297mm. 
 - Ruột:  
 + Định lượng ≥70gsm 
 + Độ trắng: ≥84%. 
 + Quy cách: ≥ 200 trang. 
 + Mỗi trang kích thước 29.5 x 20.5cm, in 
Offset một màu. 
 + Các trang in dòng kẻ ngang 2 mặt, khoảng 
cách mỗi dòng 8mm. 
 + Đóng thành quyển, liên kết chắc chắn với bìa 
sổ. Đảm bảo không bung, tách rời trong quá 
trình sử dụng. 

quyển 84 



 
 

 

55 Sổ bìa giấy 
thừa đầu 

- Bìa: Có bìa cứng. Nhiều màu sắc. 
 + Kích thước: 210mm*310mm. 
 - Ruột:  
 + Định lượng ≥70gsm 
 + Độ trắng: ≥84%. 
 + Quy cách: ≥ 200 trang. 
 + Mỗi trang kích thước 29.5 x 20.5cm, in 
Offset một màu. 
 + Các trang in dòng kẻ ngang 2 mặt, khoảng 
cách mỗi dòng 8mm. 
 + Đóng thành quyển, liên kết chắc chắn với bìa 
sổ. Đảm bảo không bung, tách rời trong quá 
trình sử dụng. 

quyển 50 

56 Sổ lý lịch máy 

- Bìa: Giấy Duplex 300gm², 4 trang, nhiều màu 
sắc. 
 + Kích thước: 210mm*148mm. 
 - Ruột:  
 + Định lượng ≥70gsm 
 + Độ trắng: ≥84%. 
 + Quy cách: ≥ 40 trang. 
 + Mỗi trang kích thước 210mm*148mm. Đảm 
bảo ruột sổ không lớn hơn kích thước bìa. 
 + Đóng thành quyển, liên kết chắc chắn với bìa 
sổ. Đảm bảo không bung, tách rời trong quá 
trình sử dụng. 
 - Nội dung in theo biểu mẫu bệnh viện cung 
cấp. 

quyển 800 

 




